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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 
                                  

 

THÔNG BÁO 
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

Năm học 2019-2020 

 

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu (tính đến 8/2020) 

TT Nội dung 
Tổng 

Số 

Chức danh Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp 

Giáo 

sư 
PGS 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trình 

độ 

khác 

Hạng 

III 

Hạng 

II 

Hạng 

I 

  Tổng số 1103 25 220 787 306 10   662 194 250 

1 
Giảng viên cơ 

hữu theo ngành 
1046 23 219 777 263 6   624 177 248 

a Khối ngành I 16   3 14 2       7 6 3 

  
Viện Sư phạm kỹ 

thuật 
16  3 14 2    7 6 3 

b Khối ngành II            

c Khối ngành III 65 1 6 39 26       38 19 8 

  
Viện Kinh tế Quản 

lý 
65 1 6 39 26    38 19 8 

d Khối ngành IV 61 1 16 53 8 0   18 9 34 

 

Viện Công nghệ 

sinh học - Công 

nghệ thực phẩm 

22 1 8 18 4 0   10 2 10 

 Hóa học 39 0 8 35 4 0   8 7 24 

đ Khối ngành V 818 21 194 666 150 2     498 120 203 

  
Viện Toán - Tin 

ứng dụng 
55 0 9 42 13    36 10 9 

  

Viện Công nghệ 

thông tin và truyền 

thông 

77  15 60 16 1   51 11 15 

  Viện Cơ khí 123 4 24 95 28    69 24 30 

  
Viện Cơ khí động 

lực 
50 3 20 45 4 1   21 6 23 

  Viện Điện 97 2 13 77 20    63 17 17 

  
Viện Điện tử Viễn 

thông 
78 1 19 68 10    42 15 21 

  
Viện Kỹ thuật hóa 

học 
87 3 23 71 16    71 6 10 

  

Viện Khoa học và 

Công nghệ Nhiệt 

lạnh 

34  6 22 12    28  6 

  
Viện Khoa học và 

Kỹ thuật vật liệu 
39 2 11 35 4    20 6 13 

  
Viện Dệt may - Da 

giầy và Thời trang 
25  8 22 3    10 7 8 



2 

 

  

Viện Khoa học 

công nghệ môi 

trường 

32 1 8 22 9 1   18 5 9 

  
Viện Vật lý kỹ 

thuật 
56 2 16 43 12 1   31 7 18 

  

Viện Công nghệ 

sinh học - Công 

nghệ thực phẩm 

21 0 6 21 0 0   9 4 8 

  Viện ITIMS 20 2 8 20     9 1 10 

  Viện MICA 6  2 5 1    3 1 2 

  Viện AIST 16  3 16     13  3 

  
Viện 

KTĐK&TĐH 
5 1  2 2 1   4  1 

e Khối ngành VI            

g  Khối ngành VII 86     5 77 4     63 23  

  Viện Ngoại ngữ 86   5 77 4   63 23  

2 

Giảng viên cơ 

hữu môn chung 

(GDTC, GDQP, 

LLCT) 

57  1 10 43 4   38 17 2 

B. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi:  

STT Khối ngành Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi  

1 Khối ngành I 133/34,02 = 3,91 SV/GV 

2 Khối ngành II  

3 Khối ngành III 1062/116,48 = 9,12 SV/GV 

4 Khối ngành IV 617/137,10 = 4,51 SV/GV 

5 Khối ngành V 27326/1793,18 = 15,24 SV/GV 

6 Khối ngành VI  

7 Khối ngành VII 699/90,92 = 7,69 SV/GV 

 

 Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng 

 

 


